
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /TB-SYT Khánh Hòa, ngày        tháng 01 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đối với các thủ tục hành chính  

thuộc lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và y tế dự phòng 

 

 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH 15 của Quốc hội ban hành 

ngày 09/01/2023, bắt đầu có hiệu lực ngày 01/01/2024. Tuy nhiên, đến nay Sở Y 

tế chưa nhận được Nghị định của Chính phủ quy định cấp giấy phép hành nghề 

đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh và Thông tư của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật khám 

bệnh, chữa bệnh mới.  

Để đảm bảo việc thực hiện thủ tục hành chính đúng quy định theo pháp luật 

và để tạo điều kiện giải quyết hồ sơ cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp không 

bị gián đoạn, Sở Y tế Khánh Hòa sẽ tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép 

hành nghề, cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các 

thủ tục khác có liên quan đến Luật Khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa trong thời gian chờ Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng 

dẫn ban hành.  

Thời gian dừng tiếp nhận hồ sơ từ ngày 02/01/2024 cho đến khi Bộ Y tế 

ban hành bộ thủ tục hành chính theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 

số 15/2023/QH15. 

Sở Y tế trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: (VBĐT) 
- Trung tâm PV HCC tỉnh (P/hợp); 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các H, T.X, T.P; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Xuân Minh 
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Phụ lục 

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠM NGỪNG TIẾP NHẬN  

HỒ SƠ KỂ TỪ NGÀY 02/01/2024 

(Kèm Thông báo        /TB-SYT ngày      /01/2024 của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa) 

STT Tên thủ tục 
Mã thủ 

tục 
Lĩnh vực 

Ghi chú 

1 

Thủ tục cấp mới giấy phép hoạt động đối 

với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc 

phiện bằng thuốc thay thế 

B-BYT-

253523-

TT 

Y tế dự 

phòng 

 

2 

Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều 

kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện 

bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố 

bị hư hỏng hoặc bị mất 

1.004471 
Y tế dự 

phòng 

 

3 

Thủ tục hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở điều trị thay đổi địa điểm 

hoạt động, cơ sở điều trị bị thu hồi giấy phép 

hoạt động 

1.003644 
Y tế dự 

phòng 

 

4 

Thủ tục Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ 

thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế 

1.001086 
Khám, 

chữa bệnh 

 

5 

Thủ tục Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ 

thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế 

1.001077 
Khám, 

chữa bệnh 

 

6 

Thủ tục cho phép áp dụng thí điểm kỹ thuật 

mới, phương pháp mới trong khám bệnh, 

chữa bệnh đối với kỹ thuật mới, phương 

pháp mới quy định tại Khoản 3 Điều 2 

Thông tư số 07/2015/TT-BYT thuộc thẩm 

quyền quản lý của Sở Y tế 

1.00175 
Khám, 

chữa bệnh 

 

7 

Thủ tục cho phép áp dụng chính thức kỹ 

thuật mới, phương pháp mới trong khám 

bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý 

của Sở Y tế 

1.001734 
Khám, 

chữa bệnh 

 

8 

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

1.003709 
Khám, 

chữa bệnh 

 

9 

Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị 

mất hoặc bị hư hỏng chứng chỉ hành nghề 

hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo 

qui định tại Điểm a, b Khoản 1, Điều 29 

Luật khám bệnh, chữa bệnh. 

1.0038 
Khám, 

chữa bệnh 
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10 

Thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động đối 

với cơ sở khám bệnh khi thay đổi quy mô 

giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm 

vi hoạt động chuyên môn khi được Bộ Y tế 

phân cấp (Áp dụng cho các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y 

tế và bệnh viện tư nhân, bệnh viện trực 

thuộc các bộ, ngành khác đã được Bộ trưởng 

Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động). 

1.003547 
Khám, 

chữa bệnh 

 

11 

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với 

phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế 

1.003876 
Khám, 

chữa bệnh 

 

12 

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với 

phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế 

1.003803 
Khám, 

chữa bệnh 

 

13 
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với nhà 

hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 
1.003774 

Khám, 

chữa bệnh 

 

14 

Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động đối vơi 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế bị mất hoặc hư hỏng hoặc 

bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền 

1.003516 
Khám, 

chữa bệnh 

 

15 

Thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối 

với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm. 

1.003644 
Khám, 

chữa bệnh 

 

16 
Thủ tục cho phép cá nhân, đoàn trong nước, 

nước ngoài khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo. 
1.001824 

Khám, 

chữa bệnh 

 

17 

Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị 

thu hồi theo qui định tại Điểm c,d,e và g, 

Khoản 1, Điều 29 Luật khám bệnh, chữa 

bệnh.14. Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người 

Việt Nam bị thu hồi theo qui định tại Điểm 

c,d,e và g, Khoản 1, Điều 29 Luật khám 

bệnh, chữa bệnh. 

1.003824 
Khám, 

chữa bệnh 

 

18 

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

1.003628 
Khám, 

chữa bệnh 

 

19 
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với 

trạm xá, trạm y tế cấp xã 
1.003746 

Khám, 

chữa bệnh 

 

20 

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với 

bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế 

(trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ 

Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với 

trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, 

chia tách, hợp nhất, sáp nhập. 

1.003848 
Khám, 

chữa bệnh 
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21 

Thủ tục cho phép đội khám bệnh, chữa bệnh 

chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, 

chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh trưc thuộc Sở Y tế 

1.001884 
Khám, 

chữa bệnh 

 

22 

Thủ tục Cho phép người hành nghề được 

tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

1.000854 
Khám, 

chữa bệnh 

 

23 

Thủ tục Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động 

chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

1.001595 
Khám, 

chữa bệnh 

 

24 

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận là lương y cho 

các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1, 

Thông tư số 29/2015/TT-BYT 

1.001552 
Khám, 

chữa bệnh 

 

25 

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận là lương y cho 

các đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 1, 

Thông tư số 29/2015/TT-BYT 

1.001538 
Khám, 

chữa bệnh 

 

26 

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận là lương y cho 

các đối tượng quy định tại Khoản 5, Điều 1, 

Thông tư số 29/2015/TT-BYT 

1.001532 
Khám, 

chữa bệnh 

 

27 

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận là lương y cho 

các đối tượng quy định tại Khoản 6, Điều 1, 

Thông tư số 29/2015/TT-BYT 

1.001398 
Khám, 

chữa bệnh 

 

28 
Cấp lại giấy chứng nhận là lương y thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế 
1.001393 

Khám, 

chữa bệnh 

 

29 

Thủ tục Đề nghị thay đổi người chịu trách 

nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

1.003531 
Khám, 

chữa bệnh 

 

30 

Thủ tục Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên 

môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

1.003748 
Khám, 

chữa bệnh 

 

31 

Thủ tục Đề nghị thay đổi phạm vi hoạt động 

chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế 

1.003773 
Khám, 

chữa bệnh 

 

32 

Thủ tục đề nghị thay đổi họ và tên, ngày 

tháng năm sinh trong chứng chỉ hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh. 

1.003787 
Khám, 

chữa bệnh 

 

33 

Thủ tục Công bố cơ sở đủ điều kiện thực 

hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền 

Sở Y tế 

1.001641 
Khám, 

chữa bệnh 

 

34 

Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức 

khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế 

1.00372 
Khám, 

chữa bệnh 
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35 

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng 

khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

1.00223 
Khám, 

chữa bệnh 

 

36 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên 

khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. 

1.002215 
Khám, 

chữa bệnh 

 

37 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ Sinh thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế. 

1.002191 
Khám, 

chữa bệnh 

 

38 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo đối với trạm xá, trạm y tế cấp 

xã 

1.002058 
Khám, 

chữa bệnh 

 

39 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi 

thay đổi địa điểm 

1.002037 
Khám, 

chữa bệnh 

 

40 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi 

thay đổi tên cơ sở khám chữa bệnh 

1.002015 
Khám, 

chữa bệnh 

 

41 

Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y 

tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị 

thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền 

1.002 
Khám, 

chữa bệnh 

 

42 

Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay 

đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ 

chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn. 

1.001987 
Khám, 

chữa bệnh 

 

43 

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo đối với bệnh viện thuộc Sở Y 

tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuộc các Bộ 

khác (trừ các bệnh viện thuộc Bộ Quốc 

phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi 

thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp 

nhất, sáp nhập 

1.001907 
Khám, 

chữa bệnh 

 

44 
Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng 

cáo đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. 
1.002464 

Khám, 

chữa bệnh 

 

45 

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa 

chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và 

không thay đổi nội dung quảng cáo 

1.000511 
Khám, 

chữa bệnh 

 

46 

Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động 

quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

1.003958 
Y tế dự 

phòng 
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47 

Thủ tục Cấp lại giấy xác nhận nội dung 

quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường 

hợp bị mất hoặc hư hỏng 

1.000562 
Khám, 

chữa bệnh 

 

48 
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch 

vụ y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 
2.000984 

Khám, 

chữa bệnh 

 

49 

Cấp giấy chứng nhận người sở hữu bài 

thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh 

gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

2.00098 
Khám, 

chữa bệnh 

 

50 

Cấp lại giấy chứng nhận người sở hữu bài 

thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh 

gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

2.000968 
Khám, 

chữa bệnh 
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